	UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

  TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH
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NĂM HỌC 2023 - 2024
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên ngành
	Năm vào ngành
	Đảng viên
	Nhiệm vụ phân công


	Ghi chú

	1 
	Vũ Thị Lan Hương
	1/6/1979
	ĐHSPMN
	1/9/2000
	x
	Hiệu trưởng- Phụ trách chung Dạy 2h/tuần lớp 3 tuổi A
          HT: Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng NDCSGD trẻ em của nhà trường. Chịu với tất cả các mảng công việc của nhà trường trước các cấp.
	

	2    
	Nguyễn Thị Hà
	13/9/1985
	ĐHSPMN
	01/12/2006
	xx
	- PHT

- Kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác.
- PHT-phụ trách chuyên môn Mẫu giáo 4 tuổi và 5 tuổi.
- Kiêm nhiệm: Phụ trách toàn bộ các hoạt động ngày hội ngày lễ, hội thi, ngoại khóa, phong trào, chuyên đề, công tác bán trú, Phụ trách cơ sở vật chất; Công tác kiểm định. CNTT, trang mạng, HSSS trường, tin bài, Dạy 4h/tuần tại lớp 4 tuổi.
	

	3 
	Nguyễn Thị Hương
	22/8/1983
	ĐHSPMN
	01/01/2002
	xx
	- PHT

- Kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác.
- PHT- phụ trách chuyên môn tổ MG 3 tuổi, nhà trẻ.

-  Kiêm nhiệm: Công tác an toàn trường học, Cổng trường ATGT, PCCN, công tác y tế;, công tác phổ cập, quản lý ăn, công tác pháp chế,

Dạy 4h/tuần tại lớp 
	

	4 
	Nguyễn Thị Thu
	20/10/1974
	ĐHTC
	1/2/2006
	
	Kế toán- Văn thư
* KT: Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng về mọi mặt tài chính, tài sản, chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của nhà nước.

* Văn thư: Nhận gửi công văn đi đến, nghiêm cấm việc mạo chữ ký và đóng dấu khống bất kỳ loại công văn, tài liệu giấy tờ nào. Đánh máy các văn bản của nhà trường, chuyển giao công văn lên cấp trên và trong nhà trường theo lệnh của hiệu trưởng.
	

	5 
	Nguyễn Thanh Thúy
	07/10/1980
	ĐHSPMN
	01/9/2005
	x
	GV nhóm trẻ A
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TTCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN
	

	6 
	Lê Thị Quế
	04/7/1994
	CĐSPMN
	01/10/2015
	
	GV nhóm trẻ A
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	7 
	Lê Thị Ngát
	6/10/1985
	ĐHSPMN
	01/9/2008
	x
	GV nhóm trẻ 18-24 tháng

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	8 
	Ninh Thị Uyển
	1990
	ĐHSPMN
	1/9/2016
	x
	GV nhóm trẻ 18-24 tháng

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	9 
	Phạm T Thu Phương
	14/9/1974
	ĐHSPMN
	01/9/1994
	
	GV nhóm trẻ B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	10 
	Phạm Thị Loan
	23/5/1989
	ĐHSPMN
	1/8/2010
	
	GV nhóm trẻ B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	11 
	Nguyễn Thị Bích Nhung
	19/8/1984
	ĐHSPMN
	1/9/2007
	
	GV nhóm trẻ C
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	12 
	Vũ Thị Oanh
	13/8/1990
	ĐHSPMN
	1/9/2011
	
	GV nhóm trẻ C
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	13 
	Nguyễn Thị Hường
	12/8/1990
	ĐHSPMN
	1/9/2012
	x
	GV lớp 3 tuổi A
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

-TTCM  3 tuổi
*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TTCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN
	

	14 
	Phạm Thị Mai 
	25/4/1989
	CĐSPMN
	01/9/2009
	
	GV lớp 3 tuổi A
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	15 
	Phạm Thị Thu
	22/3/1973
	ĐHSPMN
	1/9/1993
	x
	GV lớp 3 tuổi B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT  
	

	16 
	Vũ Thị Huyền Trang
	15/9/1992
	ĐHSPMN
	1/8/2015
	
	GV lớp 3 tuổi B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	17 
	Luyện THồng Nhung
	21/01/1985
	ĐHSPMN
	1/9/2007
	x
	GV lớp 3 tuổi C
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	18 
	Nguyễn Thị Hoa
	1982
	ĐHSPMN
	1/1/2022
	
	GV lớp 3 tuổi C
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	19 
	Nguyễn Thị Hương
	20/4/1994
	ĐHSPMN
	1/5/2016
	x
	GV lớp 3 tuổi D

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	20 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	03/01/1996
	ĐHSPMN
	1/8/2016
	
	GV lớp 3 tuổi D

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	21 
	Vũ Thị Thảo
	30/10/1989
	ĐHSPMN
	1/8/2010
	x
	GV lớp 3 tuổi E

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

TPCM  3 tuổi
*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TPCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN.
	

	22 
	Nguyễn Thị Huệ
	11/9/1997
	ĐHSPMN
	15/7/2020
	
	GV lớp 3 tuổi E

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT


	

	23 
	Lê Thị Thu Hà
	089/8/1994
	ĐHSPMN
	1/8/2015
	
	GV lớp 3 tuổi G

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	24 
	Nguyễn Thị Xoa
	
	CĐSPMN
	
	
	GV lớp 3 tuổi G

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	25 
	Phạm Thị Thu Hiền
	24/7/1973
	ĐHSPMN
	1/8/1993
	x
	GV 4 tuổi A 
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	26 
	Trần Thị Hảo
	26/6/1994
	TCSPMN
	1/8/2015
	
	GV 4 tuổi A 
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	27 
	Đỗ Thị Thu Thủy
	28/12/1982
	ĐHSPMN
	1/9/2007
	
	GV lớp 4 tuổi B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

*TTCM  4 tuổi: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TTCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN.
	

	28 
	Đặng Thị Đào
	
	ĐHSPMN
	
	
	GV lớp 4 tuổi B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	29 
	Đào Thị Mai Anh 
	30/9/1993
	ĐHSPMN
	1/8/2015
	x
	GV lớp 4 tuổi C
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

* BTCĐ: Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề của chi đoàn và trường xuyên BC tình hình hoạt động của chi đoàn với cấp trên và cấp ủy chi bộ, BGH nhà trường.
	

	30 
	Nguyễn Thị Nga
	
	ĐHSPMN
	
	
	GV lớp 4 tuổi C
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT


	

	31 
	Phạm Hồng Thúy
	02/7/1980
	ĐHSPMN
	1/9/2002
	x
	GV lớp 4 tuổi D
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

* TBTTND: Giám sát việc nhà trường có thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước; GS việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách, học phí..của nhà trường; GS việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC; GS việc thực hiện chế độ chính sách; GS việc thực hiện quy chế dân chủ; GS giải quyết khiếu nại tố cáo.
	

	32 
	Phạm Thị Hiền
	1987
	ĐHSPMN
	01/9/2015
	
	GV lớp 4 tuổi D

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	33 
	Phạm Thị Na
	28/5/1987
	ĐHSPMN
	1/9/2010
	x
	GV lớp 4 tuổi E; 
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

Kiêm nhiệm BCH công đoàn.
	

	34 
	Nguyễn T Thu Hằng
	16/12/1989
	CĐSPMN
	01/3/2017
	x
	GV lớp 4 tuổi E
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

TPCM  4 tuổi
*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TTCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN.
	

	35 
	Trần Thị Tuyết Lê
	02/7/1982
	ĐHSPMN
	1/9/2002
	x
	GV 5 tuổi A -TTCM  5 tuổi
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
*TTCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TTCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN- BGD ban hành ngày 13/02/2014.
	

	36 
	Nguyễn T Minh Nguyệt
	
	
	
	
	GV lớp 5 tuổi A
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	37 
	Nguyễn Phương Thảo
	10/8/1981
	ĐHSPMN
	1/9/2003
	x
	GV lớp 5 tuổi B 
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	38 
	Lê Thị Tuyết
	02/9/1985
	CĐSPMN
	1/8/2008
	x
	GV lớp 5 tuổi B
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	39 
	Lê Thị Gái
	
	
	
	
	GV lớp 5 tuổi D
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	40 
	Đỗ Thị Hoa
	08/11/1983
	ĐHSPMN
	9/2005
	x
	GV lớp 5 tuổi D
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	41 
	Nguyễn Thị Hằng 1990
	1990
	ĐHSPMN
	9/2016
	
	GV lớp 5 tuổi D

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT

TPCM  5 tuổi
*TPCM: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của TPCM theo điều 14- chương II của Điều lệ trường MN.
	

	42 
	Nguyễn Thị Hằng 1985
	
	
	
	
	GV lớp 5 tuổi D

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	43 
	Lê Thị Hà
	16/7/1986
	ĐHSPMN
	1/9/2008
	
	GV lớp 5 tuổi E
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	44 
	Nguyễn Thị Thương
	1990
	ĐHSPMN
	9/2016
	
	GV lớp 5 tuổi E
- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ các HĐ của lớp 

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	45 
	Trịnh Hoài Nam
	17/12/1965
	
	1991
	
	Bảo vệ: đảm bảo an toàn về CSVC cho nhà trường trong thời gian làm việc từ 16h30 đến 6h

- Chấp hành nhiệm vụ phân công của HT
	

	46 
	Dương Thị Hương
	1987
	ĐH
	2021
	
	Bếp trưởng: phụ trách tính khẩu phần ăn cho trẻ toàn trường, HSSS tổ dĩnh dưỡng, nấu ăn, chia ăn, lưu mẫu thực phẩm, quản lý kho thực phẩm.

Chấp hành mọi sự phân công của HT
	

	47 
	Nguyễn Thị Huyền
	10/11/1989
	TC y
	2011
	x
	Nhân viên nấu ăn

Kiêm nhiệm: công tác y tế

Chấp hành mọi sự phân công của HT
	

	48 
	Nguyễn Thị Thuận
	1976
	TCMN
	2012
	
	Nhân viên nấu ăn, đảm bảo vệ sinh phía ngoài bếp.

Chấp hành mọi sự phân công của HT
	

	49 
	Nguyễn Thị Hiền
	1964
	ĐHMN
	2020
	
	Nhân viên nấu ăn, phụ trách hồ sơ giám sát bán trú, vệ sinh tủ đông và các đồ dung dụng cụ tại bếp. quản lý bát, xoong, chảo… 

Chấp hành mọi sự phân công của HT
	

	50 
	Nguyễn Thị Xiêm
	1964
	
	2021
	
	Nhân viên nấu ăn, vệ sinh bên trong bếp ăn.

Chấp hành mọi sự phân công của HT
	

	51 
	Nguyễn Thị Hương
	1965
	
	2020
	
	Nhân viên tạp vụ: đảm bảo vệ sinh hành lang cầu thang chung toàn trường, sân cổng trường, chăm sóc cây .

Kiêm nhiệm bảo vệ từ 6h đến 16h30.
	


                                                                                                          Hải Dương, ngày  16  tháng 8 năm 2023
	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN


	HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Lan Hương



Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.
